
TT Hạng mục Đơn vị
Thạnh 

Lợi

Hưng 

Thạnh

Trường 

Xuân

Mỹ 

Hòa

Tân 

Kiều

Đốc 

Binh 

Kiều

Mỹ An

TT 

Mỹ 

An

Phú 

Điền

Thanh 

Mỹ

Láng 

Biển

Mỹ 

Đông

Mỹ 

Quý

Tổng 

cộng

I Tổng diện tích đất tự nhiên Ha

II Tổng số ấp, khóm ấp, khóm

III Dân số 

1 - Tổng dân số Người

2 - Nam giới Người

3 - Nữ giới Người

4 - Dân sống ở nông thôn Người

5 - Dân sống ở thành thị Người

IV
Về con người (yếu tố dễ bị

tổn thương)

1  Tổng số hộ dân Hộ

2 Trẻ em Người

3 Người khuyết tật Người

4 Số hộ nghèo Hộ

Số người nghèo Người

5 Số hộ cận nghèo Hộ

Số người cận nghèo Người

V Sông ngòi, kênh rạch

1 Sông Tiền Km

2
- Kênh do Tỉnh quản lý trên 

địa huyện
Km

Phụ lục I

TỔNG HỢP ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

(Kèm theo Công văn số     /BCH-PCTT ngày      tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ huy huyện)
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TT Hạng mục Đơn vị
Thạnh 

Lợi

Hưng 

Thạnh

Trường 

Xuân

Mỹ 

Hòa

Tân 

Kiều

Đốc 

Binh 

Kiều

Mỹ An

TT 

Mỹ 

An

Phú 

Điền

Thanh 

Mỹ

Láng 

Biển

Mỹ 

Đông

Mỹ 

Quý

Tổng 

cộng

- Kênh cấp II (02 kênh)

- Kênh cấp III (4 kênh)

- Kênh cấp IV (10 kênh)

3
- Kênh do Huyện quản lý (95 

tuyến kênh)
Km

VI Giao thông

1 - Đường quốc lộ: 2 tuyến Km

QL 30

Tuyến N2

2 - Đường tỉnh lộ: 4 tuyến Km

DT 846

DT850

DT 856

DT 844

3 - Đường huyện lộ Km

4 - Đường đô thị Km

5 - Đường xã Km

VII Giáo dục và Đào tạo 

1 - Trường Mầm non Trường

2 - Trường Tiểu học Trường

3 - Trường Trung học cơ sở Trường

4
- Trường Trung học phổ 

thông
Trường

5 Trung Tâm GD nghề nghiệp Trường
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TT Hạng mục Đơn vị
Thạnh 

Lợi

Hưng 

Thạnh

Trường 

Xuân

Mỹ 

Hòa

Tân 

Kiều

Đốc 

Binh 

Kiều

Mỹ An

TT 

Mỹ 

An

Phú 

Điền

Thanh 

Mỹ

Láng 

Biển

Mỹ 

Đông

Mỹ 

Quý

Tổng 

cộng

VIII Y tế 

1 - Trung tâm y tế Huyện TT

2 - Trạm y tế xã, thị trấn TYT

3
- Nhân lực ngành y tuyến 

Huyện
Người

4
- Nhân lực ngành dược 

Huyện
Người

5 - Nhân lực ngành y tuyến xã Người

6 - Nhân lực  ngành dược xã Người

IX Nước sạch 

1 - Trạm cấp nước ở nông thôn Trạm

2

- Số người dân sống ở nông 

thôn sử dụng nước hợp vệ 

sinh

hộ

3

- Tỷ lệ người dân sống ở 

nông thôn sử dụng nước hợp 

vệ sinh

%

X

Đình, chùa, nhà thờ sử 

dụng làm nơi trú tránh bão 

an toàn

CS
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TT Hạng mục Đơn vị
Thạnh 

Lợi

Hưng 

Thạnh

Trườn

g 

Xuân

Mỹ 

Hòa

Tân 

Kiều

Đốc 

Binh 

Kiều

Mỹ An

TT 

Mỹ 

An

Phú 

Điền

Thanh 

Mỹ

Láng 

Biển

Mỹ 

Đông
Mỹ Quý

Tổng 

cộng

I Chốt cứu hộ cứu nạn xung yếu

1 Chốt xung yếu Chốt 0

2 Thành viên tham gia Người 0

II Hỗ trợ dân chằng chống, gia 

cố nhà cửa chống bão
0

1 Cấp xã (mỗi xã 20 người) Người 0

2 Hỗ trợ từ huyện Người 0

III Hỗ trợ sơ tán dân 0

1 Cấp xã (mỗi xã 15 người) Người 15

2 Hỗ trợ từ huyện Người 0

IV Bảo vệ an ninh trật tự Người 0

1 Cấp xã (mỗi xã 20 người) Người 0

2 Hỗ trợ từ huyện Người 0

V
Hậu cần, cứu trợ, khám chữa 

bệnh Người
0

1
Cấp phát lương thực, thực 

phẩm, nước uống..... (mỗi xã 5 

người) Người

0

2 Hỗ trợ từ huyện Người 0

3 Khám chữa bệnh (mỗi xã 3 

người) Người
0

TỔNG HỢP LỰC LƯỢNG THAM GIA ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO

(Kèm theo Công văn số     /BCH-PCTT ngày      tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ huy huyện)

Phụ lục II



VI Thông tin tuyên truyền 0

1 Cấp xã (mỗi xã 3 người) Người 0

2 Hỗ trợ từ huyện Người 0

TỔNG CỘNG Người 15



TT Tên đơn vị Lực lượng Tổng cộng

1 Quân đội

2 Công an

3 Y tế

4 Thanh niên tình nguyện

5 Doanh nghiệp huy động

6 Hội chữ thập đỏ

7 Dân quân tự vệ

8 Hội phụ nữ

9 Lực lượng xung kích

10 Hội Nông dân, đoàn thể khác

11 Thành viên Ban chỉ huy, VP Thường trực

12 Cán bộ công nhân viên chức

13 Lực lượng quản lý đê nhân dân

14 Lực lượng khác

Phụ lục III

TỔNG HỢP LỰC LƯỢNG CÓ THỂ HUY ĐỘNG THAM GIA ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

(Kèm theo Công văn số     /BCH-PCTT ngày      tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ huy huyện)



TT Loại thiết bị
Đơn 

vị

Ban 

CHQS 

Huyện

Công 

an 

Huyện

Thạnh 

Lợi

Hưng 

Thạnh

Trườn

g 

Xuân

Mỹ 

Hòa

Tân 

Kiều

Đốc 

Binh 

Kiều

Mỹ An

TT 

Mỹ 

An

Phú 

Điền

Thanh 

Mỹ

Láng 

Biển

Mỹ 

Đông

Mỹ 

Quý

Tổng 

cộng

1 Liều đại đội (24 m
2
) bộ

2 Liều trung đội (12 m
2
) bộ

3 Liều tiểu đội (6 m
2
) bộ

4 Áo phao Chiếc

5 Phao tròn cứu sinh Chiếc

6 Dây cứu hộ Cuộn

7 Áo đi mưa Chiếc

8 Đèn pin Chiếc

9 Loa tay Chiếc

10 Máy bộ đàm cầm tay Chiếc

11 Thuyền composit + máy 

nổ chiếc

12 Xuồng, tắc ráng Chiếc

13 Ca nô các loại Chiếc

14
Máy chữa cháy các loại Chiếc

15 Thang Chiếc

16 Leng Chiếc

17 Máy phát điện, máy 

bơm nước các loại Chiếc

18 Xe cứu thương Chiếc

Phụ lục IV

PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO 

(Kèm theo Công văn số     /BCH-PCTT ngày      tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ huy huyện)



Lương 

khô 

(gói)

Mì tôm 

(gói)

Gạo 

(kg)

Thực 

phẩm 

(kg)

Đồ hộp 

(kg)

Chất 

đốt 

(kg)

Dầu 

Diesel 

(lít)

Xăng 

(lít)

Dầu 

hỏa 

(lít)

Phèn 

chua 

(tấn)

Clorami

nB 

(viên)

Vôi bột 

(tấn)

I Cấp Huyện

1 Tên đơn vị 

2 …

3 …

II Cấp Xã

1 Thạnh Lợi

2 Hưng Thạnh

3 Trường Xuân

4 Mỹ Hòa

5 Tân Kiều

6 Đốc Binh Kiều

7 Mỹ An

8 TT Mỹ An

9 Phú Điền

10 Thanh Mỹ

11 Láng Biển

12 Mỹ Đông

13 Mỹ Quý

Lương thực, thực phẩm
Nước 

uống đóng 

chai (chai)

Phụ lục V

NHU YẾU PHẨM PHỤC VỤ ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO

(Kèm theo Công văn số     /BCH-PCTT ngày      tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ huy huyện)

Các 

nhu yếu 

phẩm 

khác

TỔNG CỘNG

Nhiên liệu Hóa chất khử trùng Thiết bị 

xử lý 

nước 

(chiếc)

TT Phạm vi
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